
PHIẾU BÀI TẬP - CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Thương của phép chia 485 218 : 4 là:

A. 121 304 (dư 2) B. 121 304 (dư 1) C. 121 305 (dư 2) D. 121 300

Câu 2: Giá trị của biểu thức 845 120 – 120 000 : 3 là:

A. 241 706 B. 805 120 C. 40 000 D. 241 707

Câu 3: Một nhà máy sản xuất được 125 460 chiếc khẩu trang. Người ta đóng khẩu trang vào
các hộp, mỗi hộp 5 chiếc. Sau đó đóng các hộp vào thùng, mỗi thùng 6 hộp. Hỏi nhà máy
đóng được bao nhiêu thùng?

A. 25 092 thùng B. 4 182 thùng C. 4 180 thùng D. 20 910 thùng

Câu 4: Tổng sản lượng lúa của một xã năm ngoái và năm nay là 640 000 tấn. Năm nay sản
lượng lúa nhiều hơn năm ngoái 40 000 tấn. Vậy sản lượng lúa năm nay là:

A. 300 000 tấn B. 340 000 tấn C. 320 000 tấn D. 380 000 tấn

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
325 416 : 4 906 525 : 5 428 560 : 8

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia 425 612 369 240 721 355

Số chia 4 6 7

Thương

Số dư

Bài 3: Năm ngoái, trang trại nhà bác Minh thu hoạch được 246 800 kg cam. Năm nay, do thời
tiết xấu nên sản lượng cam giảm đi 2 lần so với năm ngoái. Hỏi cả hai năm gia đình bác Minh
thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam cam?



Bài giải:

Bài 4: Mẹ đưa cho cô bán hàng 200 000 đồng để mua 2 kg thịt lợn và 1 bó rau. Cô bán hàng
trả lại mẹ 40 000 đồng. Biết giá tiền bó rau là 10 000 đồng. Tính giá tiền của mỗi ki-lô-gam
thịt lợn mẹ đã mua.

Bài giải:

Bài 5: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

120 000 : 3 ..... 80 000 : 2 36 912 : 4 ..... 9 228
450 500 : 5 ..... 180 200 : 2 72 036 : 9 ..... 8 100


